	PHỤ LỤC B: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

(kèm theo Báo cáo số     /BC-TTHĐND ngày     tháng 7 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh)


	














ĐVT: Tỷ đồng
TT
	Chương trình, dự án
	Chủ đầu tư
	Chấp thuận chủ trương đầu tư
	Phê duyệt chủ trương đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	TM

ĐT
	Thời gian TH
	Số văn bản
	Nguồn vốn/TM

ĐT
	Thời gian TH
	Số văn bản
	

	I
	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường HCM 
	UBND huyện Lệ Thủy
	90
	2016-2020
	Số 134a

20.10.2015
	90/90
	2016-2020
	Số 45

26.2.2016
	

	2
	Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Cơ sở 1 - Trường Đại học Quảng Bình (nhà đa năng, ký túc xá, bể bơi, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị…)
	Trường Đại học Quảng Bình
	100
	2017-2021
	Số 220

31.12.2015
	96/96
	2016-2020
	Số 70

25.3.2016
	

	3
	Đường vào Trung tâm Phong Nha
	UBND huyện Bố Trạch
	80
	2018-2022
	Số 136

21.10.2015
	100
	2016-2020
	Số 34

01.02.2016
	

	4
	Xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao đa chức năng tỉnh Quảng Bình
	Sở VH, TT và du lịch
	370
	2018-2022
	Số 115

27.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	II
	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

	1
	Trại giống cây ăn quả Sen Bàng, các trại giống gia cầm, vật nuôi
	Sở NN và PTNT
	65
	2016-2020
	Số 133

20.10.2015
	60/60
	2017-2020
	Số 78

30.3.2016
	

	2
	Kè chống sạt lở bờ sông cửa Thanh Ba đoạn qua xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
	UBND huyện Bố Trạch
	80
	2016-2020
	Số 132

20.10.2015
	15/80
	GĐ 1: 15

2017-2020

GĐ 2: 65

Sau 2020
	Số 140

24.5.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	3
	 Kè cửa sông biển Nhật Lệ 
	UBND thành phố Đồng Hới
	80
	2016-2020
	Số 135

21.10.2015
	65/80
	GĐ 1: 65

2017-2020

GĐ 2: 15 sau năm 2020
	Số 99

21.4.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	4
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai huyện Lệ Thủy
	UBND huyện Lệ Thủy
	80
	2017-2021
	Số 173

10.11.2015
	65/80
	GĐ 1: 65

2017-2020

GĐ 2: 15 sau năm 2020
	Số 161

20.6.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	5
	Dự án di dân khẩn cấp do ngập lụt và sạt lở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
	UBND huyện Tuyên Hóa
	80
	2017-2021
	Số 137

19.10.2015
	27/80
	GĐ 1: 27

2017-2020

GĐ 2: 53

Sau năm 2021
	Số 80

30.3.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	III
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 

	1
	Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Quảng Ninh
	UBND huyện Quảng Ninh
	60
	2017-2021
	Số 174

10.11.2015
	40/60
	GĐ 1: 40

2017-2021

GĐ 2: 20

Sau năm 2021
	Số 156

15.6.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	IV
	CTMT đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN, KCN cao, khu NN ứng dụng công nghệ cao 

	1
	Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trục chính trong khu kinh tế 
	BQL Khu Kinh tế
	800
	2017-2021
	Số 168

09.11.2015
	541/541
	2017-2021
	Số 52

09.3.2016
	

	2
	Đường giao thông nội bộ khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
	BQL Khu Kinh tế
	155
	2017-2021
	Số 69

09.11.2015
	155/155
	2017-2020
	Số 50

04.3.2016
	

	3
	Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu
	BQL Khu Kinh tế
	100
	2017-2021
	Số 01

07.01.2016
	108/108
	2017-2020
	Số 113

27.4.2016
	

	V
	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 

	1
	Đường ra biên giới từ bản Trung Sơn đến bản Dốc Mây và đến cột mốc 552, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	BCH BĐ Biên phòng tỉnh
	100
	2017-2021
	Số 21

29.01.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	VI
	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 

	1
	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Bình
	Sở Y tế
	150
	2017-2020
	Số 149

30.10.2015
	65,798/150
	GĐ 1: 65,798

2017-2020

GĐ 2: 84,2

Sau năm 2020
	Số 79

30.3.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	2
	Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch
	Sở Y tế
	90
	2017-2021
	Số 73

29.3.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	VII
	 Chương trình mục tiêu y tế - dân số 

	1
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình
	50
	2018-2020
	Số 91

06.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	VIII
	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch

	1
	Đường từ Quốc lộ 1A đi khu di tích chiến thắng Xuân Bồ (kết nối với khu du lịch trọng điểm Bang và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
	UBND huyện Lệ Thủy
	300
	2017-2021
	Số 92

07.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	IX
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

	1
	Đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
	BQL vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
	51,500
	2016-2020
	Số 131

19.10.2015
	31,25/60
	GĐ1: 31,25

2017-2021

GĐ 2: 28,75

Sau năm 2020
	Số 98

21.4.2016
	Phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn

	2
	Nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2017-2020
	Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình
	60
	2017-2021
	Số 130

19.10.2015
	30/60
	30

2017-2020
	Số 135
17.5.2016
	

	X
	 Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội  

	1
	Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần  
	TT CS và PHCN cho người tâm thần 
	50
	2016-2020
	Số 151
7.6.2016
	50/50
	2017-2020
	Số 131

07.6.2016
	

	XI
	 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa  

	1
	Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	50
	2016-2020
	Số 151a

30.10.2015
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	XII
	 Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin  

	1
	 Dự án phát triển hạ tầng Chính phủ điện tử tại Quảng Bình giai đoạn 2016-2020  
	Sở Thông tin và Truyền thông
	90
	 2016-2020 
	Số 79a

30.3.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	XIII
	Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích 

	1
	Nâng cấp, cải tạo, xử lý nước thải, khí thải các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	60
	2016-2020
	
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	2
	Xử lý nước thải, rác thải y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Bình
	Sở Y tế
	80
	2017-2021


	Số 94

07.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	XIV
	Các dự án xin hỗ trợ thêm ngoài Kế hoạch

	1
	Xây dựng phòng học các trường mầm non huyện nghèo Minh Hóa thuộc đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (nguồn TPCP)
	UBND 9 xã thuộc MH
	55,440
	2016
	Số 114

27.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	2
	Kho lưu trữ chuyên dùng cấp tỉnh
	Sở Nội vụ
	71,976
	2015-2019
	Số 156

28.10.2015
	66,71/66,71

TW: 41,66

ĐP:  25,05
	2017-2020

2015-2017
	Số 67

24.3.2016
	Cả vốn TW hỗ trợ và ngân sách tỉnh

	3
	Các tuyến đường phía Đông trung tâm huyện Quảng Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cấp, mở rộng các điểm trường có học sinh PTDT bán trú, HS dân tộc ít người
	Sở Giáo dục đào tạo
	124
	2017-2021
	Số 127

05.5.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	5
	Đường chống ngập lụt và kết hợp kè chống sạt lở từ xã Quảng Minh đi xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn
	UBND thị xã Ba Đồn
	110
	2017-2020
	Số 537

20.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	6
	Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy ở các địa ban trọng điểm
	Công an tỉnh
	78,17
	2017-2021
	Số 60

16.3.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	7
	Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Bình
	Công an tỉnh
	63,77
	2017-2021
	Số 61

16.3.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	8
	Khu công viên thành phố Đồng Hới
	UBND thành phố Đồng Hới
	100
	2018-2022
	Số 42

24.02.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	9
	Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn
	Sở NN và PTNT
	231,223
	2016-2020
	Số 36

18.02.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	10
	Xây dựng, củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ (khu vực từ phía Nam Cầu Dài đến giáp huyện Quảng Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	257
	2017-2021
	Số 09

14.01.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	11
	Đường phía Đông dọc sông     Nhật Lệ (giai đoạn 2)
	Sở GTVT
	100
	2017-2021
	Số 08a

14.01.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	12
	Trục đường chính Bắc – Nam rộng 60m xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 2)
	Sở GTVT
	150
	2017-2021
	Số 09a

14.01.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	13
	Trung tâm hội chợ triển lãm, thành phố Đồng Hới
	UBND TP Đồng Hới
	100
	2018-2021
	Số 30

04.02.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	14
	Kè và đường giao thông khu vực hồ Bàu sen trung tâm huyện lỵ mới, huyện Quảng Trạch
	UBND huyện Quảng Trạch
	250
	2016-2020
	Số 76 29.3.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	15
	Nhà thi đấu thể thao đa chức năng tỉnh Quảng Bình
	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	370
	2018-2022
	Số 115

27.4.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	16
	Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch
	Sở Y tế
	150
	2017-2021
	Số 160

20.6.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn

	17
	Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Quảng Ninh
	UBND huyên Quảng Ninh
	50
	2017-2021
	Số 179

28.6.2016
	Chờ thẩm định nguồn vốn


PHỤ LỤC A: DANH MỤC CÁC NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
CHO Ý KIẾN 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2016

(kèm theo Báo cáo số   /BC-TTHĐND ngày     tháng 7 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh)
	TT
	Nội dung
	Số/ngày ban hành 
văn bản

	1
	Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2015
	Số 12 ngày 18/01/2016

	2
	Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ
	Số 11 ngày 15/01/2016

	3
	Thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí và dân cư tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000
	Số 10 ngày 14/01/2016

	4
	Trích từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2014 để chuyển trả ngân sách tỉnh Quảng Trị số tiền thuế giá trị gia tăng vãng lai của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát đã nộp và quyết toán vào ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2013 và 2014
	Số 218 ngày 29/12/2015

	5
	Chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án xây dựng đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) và đoạn Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình) thuộc Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình
	Số 22 ngày 01/02/2016

	6
	Hỗ trợ trả nợ đầu tư xây dựng chợ Bắc Lý từ nguồn thu đấu giá các lô đất lẻ của phường Bắc Lý nộp vào ngân sách tỉnh
	Số 28 ngày 04/02/2016

	7
	Hỗ trợ trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường Bắc Nghĩa từ nguồn thu đấu giá các lô đất lẻ của phường nộp vào ngân sách tỉnh
	Số 37 ngày 18/02/2016

	8
	Dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ
	Số 41 ngày 24/02/2016

	9
	Tạm ứng từ ngân sách tỉnh và Quỹ phát triển đất 140 tỷ đồng để chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC của Công ty Tập đoàn FLC
	Số 43 ngày 24/02/2016

	10
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
	Số 62 ngày 17/3/2016

	11
	Chủ trương đầu tư dự án ODA: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (vay vốn ADB)
	Số 59 ngày 16/3/2016

	12
	Chủ trương huy động vốn để đầu tư theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương S(LRAMP)
	Số 69 ngày 24/3/2016

	13
	Chủ trương đầu tư dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (vay vốn WB)
	Số 74 ngày 29/3/2016

	14
	Lập, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
	Số 93 ngày 07/4/2016

	15
	Cơ chế cho vay lại và Phương án vay và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Bình
	Số 117 ngày 27/4/2016

	16
	Chủ trương đầu tư dự án Bến xe trung tâm thành phố Đồng Hới
	Số 96 ngày 21/4/2016

	17
	Phương án phân bổ vốn các Chương trình Mục tiêu Quốc gia của tỉnh năm 2016
	Số 86 ngày 05/4/2016

	18
	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016
	Số 85 ngày 05/4/2016

	19
	Điều chuyển vốn Dự án đường khu du lịch Phong Nha (32m)
	Số 126 ngày 05/5/2016

	20
	Xử lý nguồn kết dư ngân sách năm 2014
	Số 128 ngày 05/5/2016

	21
	Điều chỉnh danh mục và vốn dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh
	Số 129 ngày 05/5/2016

	22
	Bố trí vốn từ tiền cấp quyền sử dụng đất cho Dự án Cầu Nhật Lệ 2 và Trụ sở Tỉnh ủy
	

	23
	Bổ sung danh mục Dự án nạo vét cửa sông Nhật Lệ vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh
	Số 134 ngày 17/5/2016

	24
	Hỗ trợ ngư dân do ảnh hưởng môi trường biển
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